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Phần I - TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 15. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Mỗi câu đúng được 0,3 điểm.

[image: image66.bmp]
Câu 1: Hai điện tích điểm q1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r trong chân không thì lực tương tác giữa hai điện tích được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
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Câu 2: Nhận xét nào sau đây không đúng về điện môi.
A. Điện môi là môi trường cách điện.
B. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.
C. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.
D. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.

Câu 3: Điện tích của một electron có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 1,6. 10-19
[image: image5.wmf]C

 
B. -1,6. 10-19 
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C. 3,2. 10-19 
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D. -3,2. 10-19 
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Câu 4: Theo thuyết electron, khái niệm vật nhiễm điện:
A. Vật nhiễm điện dương là vật chỉ có các điện tích dương. 
B. Vật nhiễm điện âm là vật chỉ có các điện tích âm.
C. Vật nhiễm điện dương là vật thiếu electron, nhiễm điện âm là vật dư electron.
D. Vật nhiễm điện dương hay âm là do số electron trong nguyên tử nhiều hay ít.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong vật dẫn điện có rất nhiều điện tích tự do. 
B. Trong điện môi có rất ít điện tích tự do.
C. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do hưởng ứng vẫn là một vật trung hoà điện.
D. Xét về toàn bộ thì một vật nhiễm điện do tiếp xúc vẫn là một vật trung hoà điện.

Câu 6: Điện trường là
A. môi trường không khí quanh điện tích.

B. môi trường chứa các điện tích.

C. môi trường dẫn điện.

D. môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.

Câu 7: Cho một điện tích điểm –Q; điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
A. hướng về phía nó.
B. hướng ra xa nó.

C. phụ thuộc độ lớn của nó.
D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.

Câu 8: Đường sức điện cho biết
A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.

B. độ lớn của điện tích nguồn sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy.

C. độ lớn điện tích thử cần đặt trên đường sức ấy.

D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặc trên đường sức ấy.
Câu 9: Công của lực điện không phụ thuộc vào
A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.


B. cường độ của điện trường.
C. hình dạng của đường đi.


D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển.
Câu 10: Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M trong điện trường (WM) được xác định bằng biểu thức: (với VM là điện thế tại M)
A. 
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Câu 11: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của điện trường.


B. phương chiều của cường độ điện trường.
C. khả năng sinh công của điện trường.


D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 12: Công của lực điện trường khi một điện tích di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường đều được xác định bằng công thức: A = qEd. Trong đó d là
A. chiều dài MN.

B. chiểu dài đường đi của điện tích.

C. đường kính của quả cầu tích điện.

D. hình chiếu của đường đi lên phương của một đường sức.
Câu 13: Tụ điện là hệ thống

A. gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

B. gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.

C. gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.

D. hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng đủ xa.
Câu 14: Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. mắc vào hai đầu tụ một hiệu điện thế.
B. cọ xát các bản tụ với nhau.

C. đặt tụ gần vật nhiễm điện.
D. đặt tụ gần nguồn điện.

Câu 15: Đại lượng nào đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện?

A. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ.
B. Hằng số điện môi.

C. Cường độ điện trường bên trong tụ.
D. Điện dung của tụ điện.
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Phần II - TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn ĐÚNG hoặc SAI.

Với mỗi câu hỏi nếu thí sinh trả lời 1 ý chính xác được 0,1 điểm; 2 ý chính xác được 0,25 điểm; 3 ý chính xác được 0,5 điểm và 4 ý chính xác được 1 điểm.


Câu 1: Hai điện tích 
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 đặt tại hai điểm A và B trong không khí, 
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a. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích là lực đẩy. (S)

b. Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích có độ lớn là 
[image: image17.wmf]0,4.
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c. Khi đưa hệ hai điện tích vào môi trường điện môi có hằng số điện môi 
[image: image18.wmf]2
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sao cho khoảng cách giữa hai điện tích vẫn không đổi thì lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích giảm hai lần. (Đ)

d. Cho hai điện tích tiếp xúc với nhau rồi đặt lại khoảng cách cũ trong không khí thì điện tích lúc này của mỗi điện tích là bằng không. (Đ)
Câu 2: Một điện tích điểm 
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 đặt trong chân không. Lấy 
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a. Độ lớn của cường độ điện trường tại điểm M cách Q một khoảng 20 cm có giá trị là 9000 V/m. (Đ)

b. Vector cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm M có chiều hướng về phía điện tích Q.  (S)

c. Đặt tại điểm M một điện tích thử 
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thì hướng của vector lực điện trường tác dụng lên điện tích thử q cùng hướng với vector cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm M.  (Đ)

d. Vector lực điện trường tác dụng lên điện tích thử q đặt tại M có độ lớn là 
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Câu 3: Tam giác ABC vuông tại C đặt trong điện trường đều 
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 có cường độ 5000 V/m và cùng chiều với 
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. Biết CA = 4 cm, CB = 3 cm. 
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a. Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron từ A đến C có giá trị là 
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b. Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron dọc theo đường gấp khúc ABC có giá trị 
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c. Công của lực điện trường khi làm dịch chuyển một electron dọc theo đường gấp khúc ABCA có giá trị 
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d. Hiệu điện thế giữa hai điểm AC có độ lớn là 
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Câu 4: Trên một tụ điện có ghi: 
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a) Điện dung của tụ điện này có giá trị là 
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b) Điện tích tối đa mà tụ có thể tích được là 
[image: image32.wmf]3

235.10.

F

(S)
c) Có thể dùng 3 tụ nói trên mắc song song với nhau thành bộ tụ có điện dung là 
[image: image33.wmf]14100.
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d) Có thể dùng 3 tụ nói trên mắc nối tiếp với nhau thành bộ tụ có điện dung là 
[image: image34.wmf]14100.
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PHẦN III – TRẢ LỜI NGẮN
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi, thí sinh điền đáp số và tô vào ô tròn tương ứng trong phiếu trả lời. Mỗi câu đúng 0,3 điểm.
Câu 1: Cho hai quả cầu nhỏ trung hoà về điện đặt cách nhau 
[image: image35.wmf]40cm

 trong không khí. Giả sử có 
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 electron chuyển từ quả cầu này sang quả cầu kia thì lực tương tác giữa hai quả cầu sẽ có độ lớn bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

+ Quả cầu trung hòa về điện mất electron sẽ tích điện dương, quả cầu nhận electron sẽ tích điện âm
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( Lực tương tác giữa hai quả cầu 
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Câu 2: Trong không gian có ba điểm OAB sao cho 
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 và M là trung điểm của 
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Tại điểm O đặt điện tích điểm Q. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm A, M, B lần lượt là EA, EM và 
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 thì EM bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

* Từ tính chất đường trung tuyến thuộc cạnh huyền của tam giác vuông: 
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* Từ 
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Câu 3: Một hạt bụi mang điện tích 
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 có khối lượng m đang nằm cân bằng trong một điện trường đều giữa hai bản kim loại phẳng nằm ngang, tích điện trái dấu và cách nhau 1,5 cm. Khi đó các đường sức điện hướng theo phương thẳng đứng. Biết hiệu điện thế giữa hai bản là 
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. Xác định khối lượng của hạt bụi.
Hướng dẫn giải

Vì hạt bụi nằm cân bằng nên trọng lực cân bằng với lực điện. Ta có:
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Câu 4: Chọn mua hai chiếc tụ điện loại [image: image51.png]


  1,5 μF và một chiếc tụ điện loại [image: image53.png]


 3 μF về ghép thành bộ như hình.
Tính điện dung của bộ tụ điện. 
Hướng dẫn giải
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Câu 5: Tụ phẳng có các bản nằm ngang, d = 1cm, U = 1000V. Một giọt thủy ngân mang điện tích q nằm cân bằng ngay giữa 2 bản. Đột nhiên U giảm bớt 4V. Hỏi sau bao lâu giọt thủy ngân rơi chạm bản dưới? Cho g = 10m/s2.
Hướng dẫn giải

–
Để giọt thủy ngân nằm cân bằng trong điện trường thì: P = F.
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Khi U giảm bớt 4(V) thì U( = U – 4 = 1000 – 4 = 996V thì:


P – F( = ma  (  [image: image58.wmf]U

mgqma

d

¢

-=

  ( [image: image59.wmf]qU

ag

md

¢

=-


–
Khi giọt thủy ngân rơi chạm bản dưới thì quãng đường đi được là: [image: image60.wmf]d
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Vậy: Thời gian để giọt thủy ngân rơi chạm đến bản dưới là t = 0,5 s.
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